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TO BE THE BEST




	NHAN HOA SOFTWARE COMPANY  SHAPE \* MERGEFORMAT 


  Email: contact@nhanhoa.com

Add: 32 Võ Văn Dũng, Đống Đa, Hà Nội

Branch: 366 Cao Thắng (nối dài) Quận 10, HCM – 848.3 8682 168 





BÁO GIÁ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN


(Áp dụng từ ngày 27/03/2012)


	Tên miền Quốc tế
	Phí khởi tạo
	Phí duy trì hàng năm (VND)
	Phí Transfer (VND)

	.com
	Miễn phí
	225,000 đ
	200,000 đ

	.ES
	Miễn phí
	225.000đ
	200.000đ

	.DE
	Miễn phí
	225.000đ
	200.000đ

	.net
	Miễn phí
	225,000 đ
	200,000 đ

	.org
	Miễn phí
	225,000 đ
	200,000 đ

	.info
	Miễn phí
	225,000 đ
	200,000 đ

	.us
	Miễn phí
	195,000 đ
	175,000 đ

	.biz
	Miễn phí
	225,000 đ
	200,000 đ

	.cc
	Miễn phí
	450,000 đ
	430,000 đ

	.asia
	Miễn phí
	350,000 đ
	330,000 đ

	.eu
	Miễn phí
	225,000 đ
	200,000 đ

	.me
	Miễn phí
	600,000 đ
	580,000 đ

	.tel
	Miễn phí
	330,000 đ
	310,000 đ

	.ws
	Miễn phí
	250,000 đ
	230,000 đ

	.name
	Miễn phí
	225,000 đ
	200,000 đ

	.tv
	Miễn phí
	600,000 đ
	580,000 đ

	.mobi
	Miễn phí
	450,000 đ
	430,000 đ

	.bz
	Miễn phí
	600,000 đ
	580,000 đ

	.mn
	Miễn phí
	900,000 đ
	880,000 đ

	.in
	Miễn phí
	330,000 đ
	310,000 đ

	.co.uk
	Miễn phí
	195,000 đ
	175,000 đ

	.co
	Miễn phí
	600,000 đ
	580,000 đ

	.ca
	Miễn phí
	350,000 đ
	330,000 đ

	.xxx
	Miễn phí
	2,390,000 đ
	2,150,000 đ

	Managed DNS
	        Miễn phí

        Miễn phí

        Miễn phí

	Domain forwarding
	

	Email forwarding
	


	Tên miền Việt Nam
	Phí khởi tạo
	Phí duy trì/ năm
	Thay đổi DNS/ lần
	Ghi chú

	Tên miền cấp 2 (.vn)
	1 ký tự
	350.000
	40.000.000
	Miễn phí
	- Cá nhân không đăng ký đươc tên miền .org.vn và .gov.vn.

- Tên miền gov.vn chỉ dành cho cơ quan tổ chức nhà nước.

	
	2 ký tự
	350.000
	10.000.000
	
	

	
	khác
	350.000
	480.000
	
	

	Tên miền cấp 3 (.*.vn)
	.com.vn, .net.vn, .biz.vn
	350.000
	350.000
	
	

	
	.edu.vn, .gov.vn, .org.vn, .ac.vn, .info.vn, .pro.vn, .health.vn, .int.vn
	200.000
	200.000
	
	

	
	.name.vn
	30.000
	30.000
	
	

	Managed DNS
	Miễn phí

Miễn phí

	Domain forwarding
	


· Đăng ký tên miền Việt Nam cho tổ chức cần có bản khai đăng ký có dấu của tổ chức (Download bản khai)

· Đăng ký tên miền Việt Nam cho cá nhân cần có chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (Download bản khai)

Ghi chú: Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%. Đơn vị tính: VND. Đối với tên miền Việt Nam được áp dụng thuế 0%

Hình thức thanh toán

	Tiền mặt
	Khu vưc phía Bắc

32 Võ Văn Dũng - Đống Đa - Hà Nội 

Khu vực phía Nam

366 Cao Thắng (nối dài) - Quận 10 - TP HCM

 

	Chuyển khoản
	Khách hàng khu vực phía Bắc:

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - VIETCOMBANK
Tên tài khoản: Đỗ Thu Huyền

Mã số tài khoản VNĐ: 0451 001 491 558

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Công, Hà Nội

Ngân hàng Đông Á - DONGA BANK
Tên tài khoản: Đỗ Thu Huyền

Mã số tài khoản VNĐ: 0104 815 114

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Maritime Bank
Tên tài khoản: Đỗ Thu Huyền

Mã số tài khoản VNĐ: 0340 1010 898 466

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV
Tên tài khoản: Đỗ Thu Huyền

Mã số tài khoản VNĐ: 1261 0000 093495

Chi nhánh: 69 Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội

Ngân hàng TMCP kỹ thương - Techcombank
Tên tài khoản: Đỗ Thu Huyền

Mã số tài khoản VNĐ: 108 22 9998 23 015

Chi nhánh: Số 63 tổ 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Agribank
Tên tài khoản: Đỗ Thu Huyền

Mã số tài khoản VNĐ: 1400 205 283 739

Chi nhánh: Láng Hạ, Hà Nội

Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - Vietinbank
Tên tài khoản: Đỗ Thu Huyền

Mã số tài khoản VNĐ: 711 A38 912 084

Chi Nhánh: Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Khách hàng khu vực phía Nam:

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - VIETCOMBANK
Tên tài khoản: Đỗ Thị Kim Thu

Mã số tài khoản VNĐ: 0421 003 972 774
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ, HCM

Ngân hàng Đông Á - DONGA BANK
Tên tài khoản: Đỗ Thị Kim Thu

Mã số tài khoản VNĐ: 0102 964 098

Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Quận 10, TP.HCM

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Maritime Bank
Tên tài khoản: Đỗ Thị Kim Thu

Mã số tài khoản VNĐ: 0340 1010 898 457




Tel: 844.35626 533 - Fax: 844. 35626 539 – Hotline: 091.55555.96
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Kính gửi: Quý khách hàng�
�
Công ty Phần mềm Nhân Hòa xin gửi tới Quý khách hàng báo giá dịch vụ đăng ký tên miền:�
�






